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	HỌ VÀ TÊN SV


	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	(bằng số)
	(bằng chữ)
	

	LỚP
	SỐ THỨ TỰ

	
	
	


MÃ SỐ ĐỀ 173
1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngay trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1 

(1 điểm)
	Cho các nguyên tử : 
Si (Z = 14), V (Z = 23)

Cho biết số electron độc thân của mỗi nguyên tử
	Z = 14: 1s2  2s2 2p6 3s2 3p2
Z = 23: 1s2  2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3

	2 electron độc thân

3 electron độc thân

	Câu 2 

(1 điểm)
	3,71gam  chất khí (A) chiếm thể tích là 2,29L ở 18o C, áp suất 765 mmHg. Tìm khối lượng mol phân tử (A).
	
	M = 38,4 gam / mol



	Câu 3 

(1 điểm)
	Trộn 0,3m3 khí metan, 0,4m3 khí nitơ (63kPa) và 0,1m3 SO2 (81,6kPa) ở cùng nhiệt độ. Tính áp suất ban đầu của khí metan biết áp suất chung của hỗn hợp là 68,7kPa. (Giả sử sự giãn nở thể tích không đáng kể).
	Áp suất riêng phần của các khí: 

Áp suất N2: 31,5 kPa
Áp suất SO2: 10,2 kPa

Áp suất CH4: 68,7 – (31,5 + 10,2)  = 27 kPa

	72 kPa

	Câu 4

(1 điểm)
	Cho biết số liên kết  có trong hợp chất C4H6
	
	9 liên kết 

	Câu 5 

(1 điểm)
	Dự đoán trạng thái lai hóa của nguyên tử S trong hợp chất SF6.

	
	sp3d2

	Câu 6

(1 điểm)
	Theo phép gần đúng Slater, tính năng lượng 1 điện tử ở phân lớp 4s của nguyên tử Mn
	Z4s* = 3,6 
E4s  = - 2,18 x 10-18 x (3,6/3.7)2 

	- 2,06 x 10-18 J

	Câu 7 

(1 điểm)
	Tính số nguyên tử của 7,8 gam K.
	Số mol K = 0,2 mol

	12,044 x 1023 nguyên tử

	Câu 8 

(1 điểm)
	Tính độ dài sóng liên đới của một xe tải 2 tấn chạy với vận tốc 80 km/h.


	
	 = 1,49 x 10-38 m

	Câu 9 

(1 điểm)
	Một nguyên tử (X) có tổng các loại hạt là 94 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Viết ký hiệu nguyên tử của (X).
	2Z + N = 94
2Z - N = 22

Z = 29 

N = 36 
A = 65
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	Câu 10

(1 điểm)
	Dự đoán kiểu lai hóa của nguyên tử Cl trong hợp chất ClF3.
	
	sp3d
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